
1 080033 7889 Toán học 1 1

2 080079 7889 Toán học 0.75 0.75

3 080079 7891 Ngữ Văn 1 1

4 080098 7889 Toán học 1 1.25

5 080111 7889 Toán học 0.75 0.75

6 080121 7889 Toán học 0.5 0.5

7 080122 7889 Toán học 0.5 0.5

8 080144 7889 Toán học 0 0.25

9 080151 7889 Toán học 0.75 0.75

10 080151 7892 Tiếng Anh 1.75 1.75

11 080159 7889 Toán học 0 0.25

12 080165 7889 Toán học 1 1

13 080166 7889 Toán học 0.5 0.5

14 080174 7889 Toán học 0.5 0.5

15 080177 7889 Toán học 0.75 0.75

16 080178 7889 Toán học 0.75 0.75

17 080185 7889 Toán học 0 0

18 080244 7889 Toán học 0.75 0.75

19 080249 7889 Toán học 0 0

20 080252 7889 Toán học 1 1.25

21 080284 7889 Toán học 1 1.25

22 080328 7889 Toán học 0.75 0.75

23 080329 7889 Toán học 0.5 0.5

24 080347 7889 Toán học 1 1

25 080353 7889 Toán học 1 1.25

26 080389 7889 Toán học 0.75 0.75

27 080397 7889 Toán học 0.5 0.5

28 080399 7889 Toán học 0.5 0.5

29 080399 7891 Ngữ Văn 4.25 6

30 080399 7892 Tiếng Anh 3 3

31 080401 7889 Toán học 0.5 0.5

32 080414 7889 Toán học 1 1

33 080424 7889 Toán học 1 1

34 080440 7889 Toán học 0 1.25

35 080445 7889 Toán học 1.25 1.25

36 080453 7889 Toán học 0 0

37 080456 7889 Toán học 0.75 0.5
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38 080456 7892 Tiếng Anh 2.25 2.25

39 080484 7889 Toán học 1 1.25

40 080484 7891 Ngữ Văn 3.5 3.5

41 080485 7889 Toán học 0.5 0.5

42 080488 7889 Toán học 0.25 0.25

43 080497 7889 Toán học 0.75 0.75

44 080504 7889 Toán học 0.5 0.5

45 080527 7889 Toán học 1 1.25

46 080528 7889 Toán học 2.75 2.75

47 080529 7889 Toán học 1 1

48 080533 7889 Toán học 0.5 0.5

49 080542 7889 Toán học 0.75 0.75

50 080547 7889 Toán học 0.25 0.25

51 080568 7889 Toán học 0 0

52 080582 7891 Ngữ Văn 1.25 1.25

53 080582 7889 Toán học 1 1.25

54 080601 7889 Toán học 0.5 0.5

55 080611 7889 Toán học 0.5 0.5

56 080614 7889 Toán học 1 1

57 080616 7891 Ngữ Văn 2.75 2.75

58 080616 7889 Toán học 0.75 0.75

59 080621 7889 Toán học 1 1.25

60 080636 7892 Tiếng Anh 2.75 2.75

61 080641 7889 Toán học 0.25 0.25

62 080645 7889 Toán học 0.5 0.5

Cư M'gar, ngày 27 tháng 6 năm 2024
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